
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BÁC ÁI 

__________ 

Số:           /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

              Bác Ái, ngày           tháng           năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố công khai dự toán  

ngân sách năm 2024 của huyện Bác Ái 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁC ÁI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngây 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ vâ 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngây 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Thõng tư số 343/2016/TT-BTC ngây 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện cõng khai ngãn sách nhâ nước đối với các cấp 
ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngây 25 tháng 12 năm 2023 của Hội 
đồng nhãn dãn huyện khóa X, kỳ họp thứ 12 về dự toán thu ngãn sách nhâ nước 
trën địa bân, thu, chi ngãn sách địa phương năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 240/NQ-HĐND ngây 25 tháng 12 năm 2023 của Hội 
đồng nhãn dãn huyện khóa X, kỳ họp thứ 12 về phãn bổ ngãn sách địa phương 
năm 2024; 

 Xét đề nghị của Trưởng phông Tâi chính - Kế hoạch. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Cõng bố cõng khai số liệu dự toán ngãn sách năm 2024 của huyện 
Bác Ái (Kêm theo các phụ biểu 81/CK-NSNN, 82/CK-NSNN, 83/CK-NSNN, 
84/CK-NSNN, 85/CK-NSNN, 86/CK-NSNN, 87/CK-NSNN, 88/CK-NSNN, 
89/CK-NSNN, 90/CK-NSNN, 91/CK-NSNN, 92/CK-NSNN). 

 Điều 2. Quyết định nây có hiệu lực kể từ ngây ký. 
 Chánh Văn phông Hội đồng nhãn dãn vâ Ủy ban nhãn dãn huyện, Trưởng 
phòng Tài chính - Kế hoạch vâ Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 
định thi hânh./. 
 

 Nơi nhận:                                                                                            
- Như điều 2; 
- UBND tỉnh; 
- Sở Tâi chính;  
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Tôa án nhãn dãn huyện; 
- Viện kiểm sát nhãn dãn huyện; 
- Văn phông HĐND&UBND huyện (để đăng tải 
   trên Công thông tin điện tử huyện); 
- Khối Mặt trận - Đoân thể; 
- Các phông ban thuộc huyện;                 
- Lưu: VPUB (LĐ, VT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Phan Ninh Thuận 

2348 26            12



Đơn vị tính: Đồng

Dự toán

539.272.000.000

8.450.000.000

8.450.000.000

530.822.000.000

288.429.000.000

242.393.000.000

539.272.000.000

296.879.000.000

14.924.000.000

276.018.000.000

5.937.000.000

242.393.000.000

194.524.000.000

20.262.000.000

27.607.000.000

Biểu số 81/CK-NSNN

1 Chi các chương trînh mục tiëu quốc gia

2 Vốn Cãn đối ngãn sách địa phương

3
Kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu, các chế độ, nhiệm vụ
chính sách theo quy định

2 Chi thường xuyën

3 Dự phông ngãn sách

II Chi các chương trînh mục tiéu

B TỔNG CHI NGÂN SÄCH HUYỆN

I Tổng chi cãn đối ngãn sách huyện

1 Chi đầu tư phát triển

II Thu bổ sung từ ngãn sách cấp trén

- Thu bổ sung cãn đối

- Thu bổ sung có mục tiëu

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÄCH HUYỆN

I Thu ngãn sách huyện được hưởng theo phãn cấp

-
Thu ngân sách huyện hưởng 100% và các khoản được hưởng từ khoản thu phân
chia (nếu có)

CÂN ĐỐI NGÂN SÄCH HUYỆN NĂM 2024
(Dự toán đã được Hội đồng nhãn dãn quyết định)

STT Nội dung

Số: 2348/QĐ-UBND; 26/12/2023; 8:20:11 +07:00



Đơn vị tính: Đồng

A B C

A NGÂN SÄCH CẤP HUYỆN

I Nguồn thu ngãn sách 538.492.000.000

1 Thu ngãn sách được hưởng theo phãn cấp 7.670.000.000

2 Thu bổ sung từ ngãn sách cấp trën 530.822.000.000

- Thu bổ sung cãn đối ngãn sách 288.429.000.000

- Thu bổ sung có mục tiëu 242.393.000.000

II Chi ngân sách 538.492.000.000

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngãn sách cấp huyện 457.224.140.000

2 Chi bổ sung cho ngãn sách cấp dưới 81.267.860.000

- Chi bổ sung cãn đối ngãn sách 41.652.017.000

- Chi bổ sung có mục tiëu 39.615.843.000

B NGÂN SÁCH XÃ

I Nguồn thu ngãn sách 82.047.860.000

1 Thu ngãn sách được hưởng theo phãn cấp 780.000.000

2 Thu bổ sung từ ngãn sách cấp trën 81.267.860.000

- Thu bổ sung cãn đối ngãn sách 41.652.017.000

- Thu bổ sung có mục tiëu 39.615.843.000

II Chi ngân sách 82.047.860.000

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngãn sách cấp xã 82.047.860.000

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÄN NGÂN SÄCH CẤP HUYỆN 
VÀ NGÂN SÄCH XÁ NĂM 2024

Biểu số 82/CK-NSNN

(Dự toán đã được Hội đồng nhãn dãn quyết định)

STT Nội dung Dự toán 
năm 2024



 Tổng thu NSNN  Thu NS huyện 

A 1 2

9.350.000.000 8.450.000.000

I 9.350.000.000 8.450.000.000

1 1.900.000.000 1.900.000.000

- 300.000.000 300.000.000

- 150.000.000 150.000.000

- 1.450.000.000 1.450.000.000

2 2.600.000.000 2.600.000.000

3 2.600.000.000 2.600.000.000

4 600.000.000 450.000.000

- 150.000.000 0

- 303.000.000 303.000.000

- 147.000.000 147.000.000

5 550.000.000 550.000.000

6 1.100.000.000 350.000.000

Phí vâ lệ phí xã, phường

Thu tiền sử dụng đất

Thu khác ngân sách

Biểu số 83/CK-NSNN

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập cá nhãn

Lệ phí trước bạ

Thu phí, lệ phí

Phí vâ lệ phí trung ương

Phí vâ lệ phí huyện

Thu từ khu vực kinh tế ngoâi quốc doanh 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế tâi nguyën

STT Nội dung

Dự toán năm 2024

B

TỔNG THU NSNN

Thu nội địa

DỰ TOÄN THU NGÂN SÄCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Dự toán đã được Hội đồng nhãn dãn quyết định)

Đơn vị tính: Đồng

3



Ngãn sách cấp huyện Ngãn sách cấp xã

A 1=2+3 2 3

539.272.000.000 457.224.140.000 82.047.860.000

A 296.879.000.000 254.446.983.000 42.432.017.000

I 14.924.000.000 14.484.000.000 440.000.000

1 14.924.000.000 14.484.000.000 440.000.000

II 276.018.000.000 234.874.983.000 41.143.017.000

0

1 157.197.000.000 157.197.000.000

III 5.937.000.000 5.088.000.000 849.000.000

B 242.393.000.000 202.777.157.000 39.615.843.000

I 194.524.000.000 156.005.677.000 38.518.323.000

- 98.084.000.000 95.444.000.000 2.640.000.000

70.755.000.000 68.115.000.000 2.640.000.000

27.329.000.000 27.329.000.000 0

- 67.207.000.000 54.758.677.000 12.448.323.000

41.522.000.000 29.073.677.000 12.448.323.000

25.685.000.000 25.685.000.000 0

- 29.233.000.000 5.803.000.000 23.430.000.000

23.430.000.000 0 23.430.000.000

5.803.000.000 5.803.000.000 0

II 20.262.000.000 20.262.000.000 0

III 27.607.000.000 26.509.480.000 1.097.520.000

84.000.000 84.000.000

1.089.000.000 1.089.000.000

674.000.000 80.000 673.920.000

450.000.000 450.000.000

108.000.000 108.000.000

216.000.000 0 216.000.000

12.000.000 12.000.000

263.000.000 55.400.000 207.600.000

1.961.000.000 1.961.000.000

3.000.000.000 3.000.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000

2.000.000.000 2.000.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000

600.000.000 600.000.000

13.150.000.000 13.150.000.000

Chi đầu tư phát triển

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

TỔNG CHI NSĐP 

B

Nội dungSTT
Ngãn sách địa 

phương

Bao gồm

DỰ TOÄN CHI NGÂN SÄCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÄCH CẤP HUYỆN 
VÀ CHI NGÂN SÄCH XÁ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhãn dãn quyết định)

Quâ tết cho đối tượng bảo trợ xã hội vâ hộ nghêo

Đơn vị tính: Đồng

Dự phông ngãn sách

Chi giáo dục - đâo tạo vâ dạy nghề

Trong đó:

Chi thường xuyén

Chi đầu tư cho các dự án

Kinh phí đảm bảo an toân giao thõng

CHI CÄC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÃU

Chi các chương trînh mục tiëu quốc gia

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án một số cơ chế, chính sách đặc th÷ trën địa bân huyện Bác Ái 

Kinh phí đại hội dân tộc thiểu số, đại hội liên hiệp thanh thiên và các đại hội các hội đặc thù năm
2024

Kinh phí hỗ trợ hâng tháng đối với nhãn viën y tế thõn 

Kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã 
Kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin theo Quyết định
số 87/2022/QĐ-UBND ngây 31/12/2022 của Ủy ban nhãn dãn tỉnh Ninh Thuận 
Kinh phí để hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác năm 2024
trën địa bân huyện theo Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND 

Kinh phí sửa chữa trụ sở lâm việc

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh không đủ điều kiện hưởng chế độ bán trú thuộc
các trường phổ thõng dãn tộc bán trö
Kinh phí đối ứng thực hiện 03 Chương trînh mục tiëu quốc gia

Kinh phí mua sắm trang thiết bị các đơn vị cơ quan hânh chính (lồng ghép thực hiện đề án 06)

Kinh phí bổ sung một số nhiệm vụ của Huyện ủy, UBND vâ HĐND
Thanh toán công trình hoàn thành: Duy tu, sửa chữa đường và Hệ thống chiếu sáng các trục
đường Trung tãm huyện Bác Ái

Biểu số 84/CK-NSNN

Phát triển kinh tế - xã hội v÷ng đồng bâo dãn tộc thiểu số vâ miền nöi

Vốn đầu tư

Kinh phí sự nghiệp

Giảm nghêo bền vững

Vốn đầu tư

Kinh phí sự nghiệp

Xãy dựng Nõng thõn mới

Vốn đầu tư

Kinh phí sự nghiệp

Vốn Cãn đối ngãn sách địa phương
Kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu, các chế độ, nhiệm vụ chính sách theo
quy định

Kinh phí hỗ trợ chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại
các Hội có tính chất đặc thù các xã năm 2024 theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày
22/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận

Duy trî, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng, chăm sóc cãy xanh khu vực trung tãm huyện năm 2024

Kinh phí quy hoạch



Đơn vị tính: Đồng

STT Dự toán

A 1

539.272.000.000

A 780.000.000

B 81.267.860.000

I 41.652.017.000

II 39.615.843.000

1 38.518.323.000

2 1.097.520.000

C 457.224.140.000

C.1 254.446.983.000

I 14.484.000.000

1 14.484.000.000

II 234.874.983.000

- 157.197.000.000

- 1.554.000.000

- 20.276.000.000

- 1.863.000.000

- 3.000.000.000

- 6.859.000.000

- 27.637.983.000

- 15.319.000.000

- 1.169.000.000

III 5.088.000.000

C.2 202.777.157.000

1 156.005.677.000

2 20.262.000.000

3 26.509.480.000

Kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trînh mục tiëu, các chế độ, nhiệm vụ chính sách theo quy định

CHI CÂN ĐỐI

(Dự toán đã được Hội đồng nhãn dãn quyết định)
DỰ TOÄN CHI NGÂN SÄCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

Dự phông ngãn sách

Chi văn hóa thõng tin, thể dục thể thao, truyền thanh, truyền hînh

Chi bảo vệ mõi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhâ nước, đảng, đoân thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyën khác

CHI TỪ NGUỔN TỈNH BỔ SUNG CÍ MỤC TIÃU (NS CẤP HUYỆN)

Chi các Chương trînh mục tiëu quốc gia (Vốn đầu tư phát triển vâ kinh phí sự nghiệp)

Vốn Cãn đối ngãn sách địa phương

Kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trînh mục tiëu, các chế độ, nhiệm vụ chính sách theo quy định

Biểu số 85/CK-NSNN

NGÂN SÄCH CẤP XÁ CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC HƯỞNG PHÂN CẤP

Chi y tế, dãn số vâ gia đînh

Chi đầu tư phát triển 

Chi đầu tư cho các dự án

Chi thường xuyén

Nội dung

B

TỔNG CHI NSĐP

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÄCH CẤP DƯỚI

CHI NGÂN SÄCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÄCH CẤP DƯỚI

Chi giáo dục - đâo tạo vâ dạy nghề

Chi An ninh - quốc phông 

CHI BỔ SUNG CÍ MỤC TIÃU CHO NGÂN SÄCH CẤP DƯỚI

Chi các Chương trînh mục tiëu quốc gia (Vốn đầu tư phát triển)



Tổng số Chi đầu tư phát 
triển

Chi thường 
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 539.272.000.000 14.924.000.000 276.018.000.000 5.937.000.000 194.524.000.000 135.707.000.000 58.817.000.000 20.262.000.000 27.607.000.000

I CÄC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 317.004.535.668 9.132.429.000 198.507.229.668 0 88.184.677.000 88.184.677.000 0 15.832.000.000 5.348.200.000

1 Văn phông HĐND vâ UBND 6.042.036.000 5.606.836.000 0 0 0 435.200.000

2 Phông Nõng nghiệp vâ PTNT 1.105.465.000 1.105.465.000 0 0 0 0

3 Phông Tư pháp 478.293.000 478.293.000 0 0 0 0

4 Phông Tâi chính - Kế hoạch 1.582.744.344 1.582.744.344 0 0 0 0

5 Phông Kinh tế vâ Hạ tầng 5.032.912.668 1.091.912.668 941.000.000 941.000.000 0 3.000.000.000

6 Phông Giáo dục vâ Đâo tạo 129.524.392.000 129.524.392.000 0 0 0 0

7 Phông Lao động - TB vâ Xã hội 17.012.084.000 15.923.084.000 0 0 0 1.089.000.000

8 Phông Văn hóa vâ Thõng tin 4.751.967.656 804.967.656 3.947.000.000 3.947.000.000 0 0

9 Phông Tâi nguyën vâ Mõi trường 3.389.822.000 3.389.822.000 0 0 0 0

10 Phông Nội vụ 1.109.933.000 859.933.000 0 0 0 250.000.000

11 Thanh tra huyện 491.309.000 491.309.000 0 0 0 0

12 Phông Dãn tộc 659.868.000 659.868.000 0 0 0 0

13 Văn phông Huyện ủy 7.191.511.000 6.809.511.000 0 0 0 382.000.000

14
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 
Nam huyện 1.253.032.000 1.253.032.000 0 0 0 0

15 Huyện đoân 727.499.000 727.499.000 0 0 0 0

16
Hội Liën hiệp Phụ nữ Việt Nam 
huyện 773.653.000 773.653.000 0 0 0 0

17 Hội Nõng dãn 1.158.463.000 1.158.463.000 0 0 0 0

18 Hội Cựu chiến binh 598.255.000 598.255.000 0 0 0 0

19 Hội Chữ thập đỏ 426.572.000 426.572.000 0 0 0 0

20 Hội người cao tuổi 82.620.000 82.620.000 0 0 0 0

21 Hội Đõng Y 166.331.000 166.331.000 0 0 0 0

22 Hội Nạn nhãn chất độc da cam 127.980.000 127.980.000 0 0 0 0

23 Hội Cựu thanh niën xung phong 58.860.000 58.860.000 0 0 0 0

24 Hội Khuyến học 105.828.000 105.828.000 0 0 0 0

25 Cõng an huyện 534.000.000 450.000.000 0 0 0 84.000.000

26 Ban chỉ huy quãn sự huyện 1.104.000.000 1.104.000.000 0 0 0 0

27 Trung Tãm Chính trị 936.360.000 936.360.000 0 0 0 0

28
Trung Tãm Văn hóa - TT vâ 
Truyền thanh 1.833.000.000 1.833.000.000 0 0 0 0

29 Trung Tãm PTQĐ 568.878.000 568.878.000 0 0 0 0

30 Trung tãm Y tế 19.903.761.000 19.795.761.000 0 0 0 108.000.000

31 Trường THCS-THPT Bác Ái 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0

32
Ban quản lý dự án đầu tư xây
dựng huyện 108.261.106.000 9.132.429.000 83.296.677.000 83.296.677.000 0 15.832.000.000 0

II PHÂN BỔ SAU 140.219.604.332 5.351.571.000 36.367.753.332 5.088.000.000 67.821.000.000 9.004.000.000 58.817.000.000 4.430.000.000 21.161.280.000

1
Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú
và trường phổ thông dân tộc bán
trú

11.753.000.000 11.753.000.000 0

2
Kinh phí thực hiện Nghị định số
105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020
của Chính phủ

3.808.000.000 3.808.000.000 0

3
Kinh phí thực hiện Nghị định số
81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021
của Chính phủ

9.783.000.000 9.783.000.000 0

4

Kinh phí thực hiện chính sách
giáo dục đối với người khuyết tật
theo quy định tại Thông tư liên
tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-
BLĐTBXH-BTC 

204.000.000 204.000.000 0

5
Kinh phí duy tu, sửa chữa ngành
giáo dục 2.091.785.000 2.091.785.000 0

DỰ TOÄN CHI NGÂN SÄCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN TỔ CHỨC NĂM 2024

Biểu số 86/CK-NSNN

Chi chương trînh MTQG

(Dự toán đã được Hội đồng nhãn dãn quyết định)

Đơn vị tính: Đồng

STT Tén đơn vị Tổng số

Chi đầu tư phát 
triển  

(Khõng kể 
chương trînh 

MTQG)

Chi thường 
xuyên 

(Khõng kể 
chương trînh 

MTQG)

Chi dự phông 
ngân sách

Vốn Cãn đối 
ngãn sách địa 

phương

Kinh phí sự 
nghiệp thực 

hiện các chương 
trînh mục tiéu, 

các chế độ, 
nhiệm vụ chính 
sách theo quy 

định

]



Tổng số Chi đầu tư phát 
triển

Chi thường 
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Chi chương trînh MTQG

Đơn vị tính: Đồng

STT Tén đơn vị Tổng số

Chi đầu tư phát 
triển  

(Khõng kể 
chương trînh 

MTQG)

Chi thường 
xuyên 

(Khõng kể 
chương trînh 

MTQG)

Chi dự phông 
ngân sách

Vốn Cãn đối 
ngãn sách địa 

phương

Kinh phí sự 
nghiệp thực 

hiện các chương 
trînh mục tiéu, 

các chế độ, 
nhiệm vụ chính 
sách theo quy 

định

6
Kinh phí thực hiện công tác đo
đạc, đăng ký đất đai (trích 10% số
thu tiền sử dụng đất, thuë đất)

50.000.000 50.000.000 0

7 Phãn bổ sau 12.300.318.332 7.212.318.332 5.088.000.000 0

8
Kinh phí hỗ trợ địa phương sản
xuất löa theo Nghị định 35/2015 763.000.000 763.000.000 0

9 Kinh phí tiền điện cho hộ nghêo 375.840.000 375.840.000 0

10
Tiết kiệm chi thường xuyên thực
hiện chính sách tiền lương 326.810.000 326.810.000 0

11 Chi các CTMTQG 67.821.000.000 67.821.000.000 9.004.000.000 58.817.000.000

12 Vốn Cãn đối ngãn sách địa phương 9.781.571.000 5.351.571.000 0 4.430.000.000

13

Kinh phí hỗ trợ chế độ thù lao đối
với người đã nghỉ hưu giữ chức
danh lãnh đạo chuyên trách tại các
Hội có tính chất đặc thù các xã
năm 2024 theo Quyết định số
226/QĐ-UBND ngày 22/10/2012
của UBND tỉnh Ninh Thuận

80.000 0 80.000

14
Kinh phí đại hội dân tộc thiểu số,
đại hội liên hiệp thanh niên và các
đại hội các hội đặc th÷ năm 2024

450.000.000 0 450.000.000

15

Kinh phí để hỗ trợ đối với cán bộ,
công chức lãnh đạo, quản lý luân
chuyển công tác năm 2024 trên
địa bàn huyện theo Quyết định số
45/2022/QĐ-UBND

200.000 0 200.000

16

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ
trợ cho học sinh không đủ điều
kiện hưởng chế độ bán trú thuộc
các trường phổ thông dân tộc bán
trú

1.961.000.000 0 1.961.000.000

17
Kinh phí đối ứng thực hiện các
Chương trînh mục tiëu quốc gia 3.000.000.000 0 3.000.000.000

18
Kinh phí mua sắm trang thiết bị
các đơn vị cơ quan hành chính
(lồng ghép thực hiện đề án 06)

1.000.000.000 0 1.000.000.000

19
Duy trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu
sáng, chăm sóc cây xanh khu vực
trung tãm huyện năm 2024

1.000.000.000 0 1.000.000.000

20 Kinh phí sửa chữa trụ sở lâm việc 600.000.000 0 600.000.000

21
Kinh phí triển khai thực hiện Đề
án một số cơ chế, chính sách đặc
th÷ trën địa bân huyện Bác Ái 

13.150.000.000 0 13.150.000.000

III
CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI 
NGÂN SÄCH CẤP DƯỚI 41.652.017.000 440.000.000 40.363.017.000 849.000.000 0

IV
CHI BỔ SUNG CÍ MỤC TIÃU 
CHO NGÂN SÄCH CẤP DƯỚI 39.615.843.000 38.518.323.000 38.518.323.000 0 1.097.520.000

V
NGÂN SÄCH CẤP XÁ CHI 
TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC 
HƯỞNG PHÂN CẤP

780.000.000 780.000.000

VI
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 
NGÂN SÄCH NĂM SAU 0 0

]



A B 1 2 3 4 5 6 7 8

TỔNG SỐ 131.934.677.000 33.458.262.000 800.000.000 384.000.000 3.439.784.000 72.771.060.000 2.296.000.000 18.785.571.000

A

CHI CÂN ĐỐI ĐẦU
NĂM - VỐN CÂN
ĐỐI NS ĐỊA
PHƯƠNG (THU
TIỀN SDD và TỈNH
PHÂN CẤP)

14.484.000.000 1.000.000.000 800.000.000 0 494.369.000 5.638.060.000 1.200.000.000 5.351.571.000

I
CÁC CƠ QUAN, TỔ
CHỨC 9.132.429.000 1.000.000.000 800.000.000 0 494.369.000 5.638.060.000 1.200.000.000 0

1
Ban quản lý dự án đầu
tư xãy dựng huyện 9.132.429.000 1.000.000.000 800.000.000 494.369.000 5.638.060.000 1.200.000.000

II PHÂN BỔ SAU 5.351.571.000 5.351.571.000

B
CHI TỪ NGUỒN
TỈNH BỔ SUNG CÓ
MỤC TIÃU

117.450.677.000 32.458.262.000 0 384.000.000 2.945.415.000 67.133.000.000 1.096.000.000 13.434.000.000

I
CÁC CƠ QUAN, TỔ
CHỨC 104.016.677.000 32.458.262.000 0 384.000.000 2.945.415.000 67.133.000.000 1.096.000.000 0

1
Phòng Kinh tế và Hạ
tầng 941.000.000 941.000.000

2
Phòng Văn hóa và
Thông tin

3.947.000.000 2.851.000.000 1.096.000.000

3
Ban quản lý dự án đầu
tư xãy dựng huyện 99.128.677.000 32.458.262.000 384.000.000 94.415.000 66.192.000.000

II PHÂN BỔ SAU 13.434.000.000 0 0 0 0 0 0 13.434.000.000

1
Chi các chương trình
mục tiëu quốc gia 9.004.000.000 0 0 0 0 0 0 9.004.000.000

-

Phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền
núi

9.004.000.000 9.004.000.000

2
Vốn Cân đối ngân
sách địa phương 4.430.000.000 4.430.000.000

Tổng số
 Chi giáo dục - 
đâo tạo vâ dạy 

nghề
Chi quốc phông Chi đầu tư khácChi VH-TT, TD-

TT, PT-TH

Biểu số 87/CK-NSNN

Chi các hoạt 
động kinh tế

(Dự toán đã được Hội đồng nhãn dãn quyết định)

STT Tén đơn vị

DỰ TOÄN CHI ĐẦU TƯ PHÄT TRIỂN CỦA NGÂN SÄCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN
TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

Chi y tế, dãn số 
vâ gia đînh

Chi hoạt động 
của cơ quan 
quản lý nhâ 
nước, đảng, 

đoân thể

Đơn vị tính: Đồng



A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG SỐ 320.201.463.000 159.158.000.000 1.104.000.000 534.000.000 20.384.000.000 1.863.000.000 3.000.000.000 10.859.000.000 30.755.463.000 16.408.000.000 76.136.000.000

A CHI CÂN ĐỐI ĐẦU NĂM 234.874.983.000 157.197.000.000 1.104.000.000 450.000.000 20.276.000.000 1.863.000.000 3.000.000.000 6.859.000.000 27.637.983.000 15.319.000.000 1.169.000.000

I CÄC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 198.507.229.668 129.538.575.000 1.104.000.000 450.000.000 19.785.481.000 1.833.000.000 2.027.900.000 1.275.130.668 27.537.983.000 14.943.160.000 12.000.000

1 Văn phông HĐND vâ UBND 5.606.836.000 0 0 0 0 0 0 0 5.606.836.000 0 0

2 Phông Nõng nghiệp vâ PTNT 1.105.465.000 0 0 0 0 0 0 80.000.000 1.025.465.000 0 0

3 Phông Tư pháp 478.293.000 0 0 0 0 0 0 0 478.293.000 0 0

4 Phông Tâi chính - Kế hoạch 1.582.744.344 400.000.000 0 0 0 0 0 0 1.182.744.344 0 0

5 Phông Kinh tế vâ Hạ tầng 1.091.912.668 0 0 0 0 0 0 217.252.668 874.660.000 0 0

6 Phông Giáo dục vâ Đâo tạo 129.524.392.000 128.310.215.000 0 0 0 0 0 0 1.214.177.000 0 0

7 Phông Lao động - TB vâ Xã hội 15.923.084.000 0 0 0 9.720.000 0 0 0 970.204.000 14.943.160.000 0

8 Phông Văn hóa vâ Thõng tin 804.967.656 0 0 0 0 0 0 0 804.967.656 0 0

9 Phông Tâi nguyën vâ Mõi trường 3.389.822.000 0 0 0 0 0 2.027.900.000 409.000.000 952.922.000 0 0

10 Phông Nội vụ 859.933.000 0 0 0 0 0 0 0 859.933.000 0 0

11 Thanh tra huyện 491.309.000 0 0 0 0 0 0 0 491.309.000 0 0

12 Phông Dãn tộc 659.868.000 0 0 0 0 0 0 0 659.868.000 0 0

13 Văn phông Huyện ủy 6.809.511.000 0 0 0 0 0 0 0 6.809.511.000 0 0

14 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện 1.253.032.000 0 0 0 0 0 0 0 1.253.032.000 0 0

15 Huyện đoân 727.499.000 0 0 0 0 0 0 0 727.499.000 0 0

16 Hội Liën hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện 773.653.000 0 0 0 0 0 0 0 773.653.000 0 0

17 Hội Nõng dãn 1.158.463.000 0 0 0 0 0 0 0 1.158.463.000 0 0

18 Hội Cựu chiến binh 598.255.000 0 0 0 0 0 0 0 598.255.000 0 0

19 Hội Chữ thập đỏ 426.572.000 0 0 0 0 0 0 0 426.572.000 0 0

20 Hội người cao tuổi 82.620.000 0 0 0 0 0 0 0 82.620.000 0 0

21 Hội Đõng Y 166.331.000 0 0 0 0 0 0 0 166.331.000 0 0

Đơn vị tính: Đồng

DỰ TOÄN CHI THƯỜNG XUYÃN CỦA NGÂN SÄCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN
TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhãn dãn quyết định)

STT Tén đơn vị Tổng số
 Chi giáo dục - 
đâo tạo vâ dạy 

nghề
Chi quốc phông 

Chi an ninh và 
trật tự an toân xã 

hội

Chi y tế, dãn số 
vâ gia đînh

Biểu số 88/CK-NSNN

Chi VH-TT, TD-
TT, PT-TH

Chi bảo vệ mõi 
trường

Chi các hoạt 
động kinh tế

Chi hoạt động 
của cơ quan 
quản lý nhâ 

nước, đảng, đoân 
thể

Chi bảo đảm xã 
hội

Chi thường 
xuyên khác



A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Đơn vị tính: Đồng

STT Tén đơn vị Tổng số
 Chi giáo dục - 
đâo tạo vâ dạy 

nghề
Chi quốc phông 

Chi an ninh và 
trật tự an toân xã 

hội

Chi y tế, dãn số 
vâ gia đînh

Chi VH-TT, TD-
TT, PT-TH

Chi bảo vệ mõi 
trường

Chi các hoạt 
động kinh tế

Chi hoạt động 
của cơ quan 
quản lý nhâ 

nước, đảng, đoân 
thể

Chi bảo đảm xã 
hội

Chi thường 
xuyên khác

22 Hội Nạn nhãn chất độc da cam 127.980.000 0 0 0 0 0 0 0 127.980.000 0 0

23 Hội Cựu thanh niën xung phong 58.860.000 0 0 0 0 0 0 0 58.860.000 0 0

24 Hội Khuyến học 105.828.000 0 0 0 0 0 0 0 105.828.000 0 0

25 Cõng an huyện 450.000.000 0 450.000.000 0 0 0 0 0 0 0

26 Ban chỉ huy quãn sự huyện 1.104.000.000 0 1.104.000.000 0 0 0 0 0 0 0

27 Trung Tãm Chính trị 936.360.000 828.360.000 0 0 0 0 0 0 108.000.000 0 0

28 Trung Tãm Văn hóa - TT vâ Truyền thanh 1.833.000.000 0 0 0 0 1.833.000.000 0 0 0 0 0

29 Trung Tãm PTQĐ 568.878.000 0 0 0 0 0 0 568.878.000 0 0 0

30 Trung tãm Y tế 19.795.761.000 0 0 0 19.775.761.000 0 0 0 20.000.000 0 0

31 Trường THCS-THPT Bác Ái 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000

II PHÂN BỔ SAU 36.367.753.332 27.658.425.000 0 0 490.519.000 30.000.000 972.100.000 5.583.869.332 100.000.000 375.840.000 1.157.000.000

1
Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường
phổ thõng dãn tộc bán trö 11.753.000.000 11.753.000.000

2
Kinh phí thực hiện Nghị định số
105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính
phủ

3.808.000.000 3.808.000.000

3
Kinh phí thực hiện Nghị định số
81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính
phủ

9.783.000.000 9.783.000.000

4

Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối
với người khuyết tật theo quy định tại Thông
tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-
BLĐTBXH-BTC 

204.000.000 204.000.000

5 Kinh phí duy tu, sửa chữa ngânh giáo dục 2.091.785.000 2.091.785.000

6
Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, đăng ký
đất đai (trích 10% số thu tiền sử dụng đất,
thuë đất)

50.000.000 50.000.000

7
Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo
Nghị định 35/2015 763.000.000 763.000.000

8 Kinh phí tiền điện cho hộ nghêo 375.840.000 375.840.000

9
Tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện chính
sách tiền lương 326.810.000 326.810.000

10 Phãn bổ sau 7.212.318.332 18.640.000 490.519.000 30.000.000 972.100.000 4.770.869.332 100.000.000 830.190.000

B
CHI TỪ NGUỒN TỈNH BỔ SUNG CÓ
MỤC TIÃU 85.326.480.000 1.961.000.000 0 84.000.000 108.000.000 0 0 4.000.000.000 3.117.480.000 1.089.000.000 74.967.000.000

I CÄC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 5.348.200.000 0 0 84.000.000 108.000.000 0 0 3.000.000.000 1.067.200.000 1.089.000.000 0

1 Văn phông HĐND vâ UBND 435.200.000 435.200.000

2 Phông Kinh tế vâ Hạ tầng 3.000.000.000 3.000.000.000



A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Đơn vị tính: Đồng

STT Tén đơn vị Tổng số
 Chi giáo dục - 
đâo tạo vâ dạy 

nghề
Chi quốc phông 

Chi an ninh và 
trật tự an toân xã 

hội

Chi y tế, dãn số 
vâ gia đînh

Chi VH-TT, TD-
TT, PT-TH

Chi bảo vệ mõi 
trường

Chi các hoạt 
động kinh tế

Chi hoạt động 
của cơ quan 
quản lý nhâ 

nước, đảng, đoân 
thể

Chi bảo đảm xã 
hội

Chi thường 
xuyên khác

4 Phông Lao động - TB vâ Xã hội 1.089.000.000 1.089.000.000

5 Phông Nội vụ 250.000.000 250.000.000

6 Văn phông Huyện ủy 382.000.000 382.000.000

7 Cõng an huyện 84.000.000 84.000.000

8 Trung tãm Y tế 108.000.000 108.000.000

II PHÂN BỔ SAU 79.978.280.000 1.961.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000.000 2.050.280.000 0 74.967.000.000

1
Kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương
trînh mục tiëu quốc gia 58.817.000.000 58.817.000.000

2

Kinh phí hỗ trợ chế độ thù lao đối với người
đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên
trách tại các Hội có tính chất đặc thù các xã
năm 2024 theo Quyết định số 226/QĐ-
UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh
Ninh Thuận

80.000 80.000

3
Kinh phí đại hội dân tộc thiểu số, đại hội liên
hiệp thanh niên và các đại hội các hội đặc
th÷ năm 2024

450.000.000 450.000.000

4

Kinh phí để hỗ trợ đối với cán bộ, công chức
lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác năm
2024 trên địa bàn huyện theo Quyết định số
45/2022/QĐ-UBND

200.000 200.000

5

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho học
sinh không đủ điều kiện hưởng chế độ bán
trú thuộc các trường phổ thông dân tộc bán
trú

1.961.000.000 1.961.000.000

6
Kinh phí đối ứng thực hiện các Chương trình
mục tiëu quốc gia 3.000.000.000 3.000.000.000

7
Kinh phí mua sắm trang thiết bị các đơn vị
cơ quan hành chính (lồng ghép thực hiện đề
án 06)

1.000.000.000 1.000.000.000

8
Duy trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng,
chăm sóc cây xanh khu vực trung tâm huyện
năm 2024

1.000.000.000 1.000.000.000

9 Kinh phí sửa chữa trụ sở lâm việc 600.000.000 600.000.000

10
Kinh phí triển khai thực hiện Đề án một số
cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn
huyện Bác Ái 

13.150.000.000 13.150.000.000



Tổng số
Trong đó: Phần 

NSĐP được 
hưởng

A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8 9=2+6+7+8

TỔNG SỐ 780.000.000 780.000.000 780.000.000 0 0 41.652.017.000 0 0 42.432.017.000

1 Xã Phước Thắng 45.000.000 45.000.000 45.000.000 0 4.203.222.000                       -                         -   4.248.222.000

2 Xã Phước Chính 34.000.000 34.000.000 34.000.000 0 4.614.611.000                       -                         -   4.648.611.000

3 Xã Phước Trung 77.000.000 77.000.000 77.000.000 0 4.720.286.000                       -                         -   4.797.286.000

4 Xã Phước Đại 366.000.000 366.000.000 366.000.000 0 4.603.944.000                       -                         -   4.969.944.000

5 Xã Phước Thânh 71.000.000 71.000.000 71.000.000 0 5.079.254.000                       -                         -   5.150.254.000

6 Xã Phước Tiến 63.000.000 63.000.000 63.000.000 0 4.716.179.000                       -                         -   4.779.179.000

7 Xã Phước Tãn 32.000.000 32.000.000 32.000.000 0 4.471.170.000                       -                         -   4.503.170.000

8 Xã Phước Bînh 54.000.000 54.000.000 54.000.000 0 5.142.867.000                       -                         -   5.196.867.000

9 Xã Phước Hôa 38.000.000 38.000.000 38.000.000 0 4.100.484.000                       -                         -   4.138.484.000

Biểu số 89/CK-NSNN

Thu NSĐP 
hưởng 100%

Thu phân chia

Đơn vị tính: Đồng

STT Tén đơn vị Tổng thu NSNN 
trén địa bân

Thu NSĐP 
được hưởng 

theo phãn cấp

Chia ra

Số bổ sung cãn 
đối từ ngãn 

sách cấp trén

Số bổ sung thực 
hiện cải cách 

tiền lương

Thu chuyển 
nguồn từ năm 
trước chuyển 

sang

Tổng chi cãn 
đối NSĐP

(Dự toán đã được Hội đồng nhãn dãn quyết định)

DỰ TOÄN THU, CHI NGÂN SÄCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI 
TỪ NGÂN SÄCH CẤP TRÃN CHO NGÂN SÄCH CẤP DƯỚI NĂM 2024



STT Tén đơn vị Tổng số
Bổ sung vốn 
Cãn đối ngãn 

sách địa phương

Bổ sung kinh 
phí sự nghiệp 
thực hiện các 
chế độ, chính 
sách, nhiệm vụ

Bổ sung vốn 
thực hiện các 
chương trînh 
mục tiéu quốc 

gia

A B 1 2 3 4

TỔNG SỐ 39.615.843.000 0 1.097.520.000 38.518.323.000

1 Xã Phước Thắng 2.571.760.000 0 74.760.000 2.497.000.000

2 Xã Phước Chính 3.423.360.000 0 123.360.000 3.300.000.000

3 Xã Phước Trung 4.742.760.000 0 101.760.000 4.641.000.000

4 Xã Phước Đại 18.113.640.000 0 113.640.000 18.000.000.000

5 Xã Phước Thânh 1.504.720.000 0 114.720.000 1.390.000.000

6 Xã Phước Tiến 1.109.320.000 0 136.320.000 973.000.000

7 Xã Phước Tãn 2.084.160.000 0 134.160.000 1.950.000.000

8 Xã Phước Bînh 3.730.108.000 0 129.960.000 3.600.148.000

9 Xã Phước Hôa 2.336.015.000 0 168.840.000 2.167.175.000

Biểu số 90/CK-NSNN

(Dự toán đã được Hội đồng nhãn dãn quyết định)

Đơn vị tính: Đồng

DỰ TOÄN BỔ SUNG CÍ MỤC TIÃU TỪ NGÂN SÄCH CẤP HUYỆN 
CHO NGÂN SÄCH CẤP XÁ NĂM 2024



Vốn đầu tư Kinh phí sự 
nghiệp Vốn đầu tư Kinh phí sự 

nghiệp Vốn đầu tư Kinh phí sự 
nghiệp Vốn đầu tư Kinh phí sự 

nghiệp

Vốn trong nước Vốn trong nước Vốn trong nước Vốn trong nước Vốn trong nước Vốn trong nước Vốn trong nước Vốn trong nước

A B 1 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12

TỔNG SỐ 194.524.000.000 135.707.000.000 58.817.000.000 98.084.000.000 70.755.000.000 27.329.000.000 67.207.000.000 41.522.000.000 25.685.000.000 29.233.000.000 23.430.000.000 5.803.000.000

I Ngãn sách cấp huyện 156.005.677.000 97.188.677.000 58.817.000.000 95.444.000.000 68.115.000.000 27.329.000.000 54.758.677.000 29.073.677.000 25.685.000.000 5.803.000.000 0 5.803.000.000

-
Phông Kinh tế vâ Hạ 
tầng 941.000.000 941.000.000 0 941.000.000 941.000.000 0 0 0 0

-
Phông Văn hóa vâ 
Thông tin

3.947.000.000 3.947.000.000 0 3.947.000.000 3.947.000.000 0 0 0 0

-
Ban quản lý dự án đầu 
tư xãy dựng huyện 83.296.677.000 83.296.677.000 0 54.223.000.000 54.223.000.000 29.073.677.000 29.073.677.000 0 0

- Phãn bổ sau 67.821.000.000 9.004.000.000 58.817.000.000 36.333.000.000 9.004.000.000 27.329.000.000 25.685.000.000 0 25.685.000.000 5.803.000.000 0 5.803.000.000

II Ngân sách xã 38.518.323.000 38.518.323.000 0 2.640.000.000 2.640.000.000 0 12.448.323.000 12.448.323.000 0 23.430.000.000 23.430.000.000 0

- Xã Phước Thắng 2.497.000.000 2.497.000.000 0 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 997.000.000 997.000.000

- Xã Phước Chính 3.300.000.000 3.300.000.000 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0 0 1.300.000.000 1.300.000.000

- Xã Phước Trung 4.641.000.000 4.641.000.000 0 0 0 4.081.000.000 4.081.000.000 560.000.000 560.000.000

- Xã Phước Đại 18.000.000.000 18.000.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 17.850.000.000 17.850.000.000

- Xã Phước Thânh 1.390.000.000 1.390.000.000 0 640.000.000 640.000.000 0 0 750.000.000 750.000.000

- Xã Phước Tiến 973.000.000 973.000.000 0 0 0 0 0 973.000.000 973.000.000

- Xã Phước Tãn 1.950.000.000 1.950.000.000 0 0 0 1.450.000.000 1.450.000.000 500.000.000 500.000.000

- Xã Phước Bînh 3.600.148.000 3.600.148.000 0 0 0 3.100.148.000 3.100.148.000 500.000.000 500.000.000

- Xã Phước Hôa 2.167.175.000 2.167.175.000 0 0 0 2.167.175.000 2.167.175.000 0 0

Biểu số 91/CK-NSNN

DỰ TOÄN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÃU QUỐC GIA NGÂN SÄCH 
CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÄCH CẤP XÁ NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhãn dãn quyết định)

STT Tén đơn vị

Trong đó Chương trînh mục tiéu quốc gia phát triển kinh tế - 
xã hội vûng đồng bâo dãn tộc thiểu số vâ miền núi

Chương trînh mục tiéu quốc gia giảm nghèo bền 
vững

Chương trînh mục tiéu quốc gia xãy dựng nõng thõn 
mới

Đơn vị tính: Đồng

Tổng sốTổng số Tổng số Tổng số



Ngoài 
nước

Ngân sách trung 
ương

Ngãn sách địa 
phương

Ngoài 
nước

Ngân sách trung 
ương

Ngãn sách địa 
phương

Ngoài 
nước

Ngân sách trung 
ương

Ngãn sách địa 
phương

Ngân sách trung 
ương

Ngãn sách địa 
phương

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TỔNG SỐ  713.225.804.220            -    423.709.960.235  289.515.843.985  538.305.882.734            -    265.572.792.228  272.733.090.506  410.448.732.715            -    183.963.248.506  226.485.484.209 170.893.000.000 129.777.000.000 41.116.000.000

A Vốn cãn đối ngãn sách địa phương  293.119.122.969            -      26.334.561.822  266.784.561.147  288.072.605.650            -      36.416.515.144  251.656.090.506  242.966.732.715            -      25.941.248.506  217.025.484.209 35.186.000.000 0 35.186.000.000

I Chuẩn bị đầu tư (phãn bổ sau) 500.000.000 500.000.000

II Đối ứng vốn Chương trînh MTQG    51.174.000.000            -      20.950.000.000    30.224.000.000    48.615.300.000            -      20.950.000.000    27.665.300.000    25.950.000.000            -      20.950.000.000      5.000.000.000 6.500.000.000 0 6.500.000.000

1
Trường tiểu học Phước Bình A (Xây dựng nhà đa năng, sửa chữa 04 phòng học,
04 phông chức năng)

Xã Phước Bînh S=1225m2 2022-2024
 1761, ngây 
06/6/2022 

   11.950.000.000 4.780.000.000     7.170.000.000        11.352.500.000      4.780.000.000      6.572.500.000      5.780.000.000      4.780.000.000      1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

2
Trường Tiểu học Phước Tân B (Xây dựng 08 phòng, nhà đa năng, thư viện, nhà
vệ sinh, nhâ trực bảo vệ vâ cổng tường râo, sãn vườn) 

Xã Phước Tãn S=972m2 2022-2024
 1762, ngây 
06/6/2022 

   12.259.000.000 4.900.000.000     7.359.000.000        11.646.050.000      4.900.000.000      6.746.050.000      6.400.000.000 4.900.000.000          1.500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

3
Xây dựng 08 phòng học lầu, nhà vệ sinh, phòng giáo dục nghệ thuật, Bê tông
sãn vườn khu nhâ đa năng trường TH Phước Thânh A

Xã Phước Thânh S=450m2 2022-2024
1048, ngày 
06/6/2022

     9.500.000.000 3.800.000.000     5.700.000.000          9.025.000.000 3.800.000.000          5.225.000.000      6.300.000.000 3.800.000.000          2.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

4 Trường Tiểu học Phước Thắng  (Xãy mới 02 phông học, nhâ bếp, nhâ ăn) Xã Phước Thắng 02 phòng 2022-2024
 1760, ngày 
06/6/2022 

     6.674.000.000 2.670.000.000     4.004.000.000          6.340.300.000 2.670.000.000          3.670.300.000      2.670.000.000      2.670.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

5 Trường Tiểu học Phước Đại A (Xãy dựng khu hiệu bộ, nhâ ăn, ở cho học sinh) Xã Phước Đại S=623,6m2 2022-2024
 1732, ngày 
22/9/2022 

     5.489.000.000 2.200.000.000     3.289.000.000          5.214.550.000 2.200.000.000          3.014.550.000      2.200.000.000      2.200.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

6
Trường liên cấp TH-THCS Ngô Quyền xã Phước Tiến (Xây dựng nhà đa năng,
sửa chữa cổng tường râo )

Xã Phước Tiến S = 396m2 2022-2024
 1795a, ngày 

30/9/2022 
     5.302.000.000 2.600.000.000     2.702.000.000          5.036.900.000 2.600.000.000          2.436.900.000      2.600.000.000      2.600.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

III Hỗ trợ Hợp tác xã (phãn bổ sau) 430.000.000 430.000.000

IV Thanh toán công trình hoàn thành  237.357.122.969            -        5.384.561.822  231.972.561.147  235.328.105.650            -      15.466.515.144  219.861.590.506  215.016.732.715            -        4.991.248.506  210.025.484.209 17.404.429.000 0 17.404.429.000

7 Mở rộng hệ thống kënh mương nội đồng xã Phước Thắng Xã Phước 
Thắng L=2.857m 2018-2020

1555, ngày 
29/9/2017

1.587.949.697     1.494.561.822     93.387.875      1.584.636.381      1.466.515.144 118.121.237      1.491.248.506      1.491.248.506 41.468.000 41.468.000

8 Xãy dựng Trung tãm văn hóa thể thao huyện Bác Ái Xã Phước Đại S=12422,3m2 2019-2020
1768, ngày 
29/10/2018

   14.683.735.137    14.683.735.137    14.403.376.678                          -      14.403.376.678    13.909.007.240    13.909.007.240 494.369.000 494.369.000

9
Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hệ thống chiếu sáng các trục đường
thuộc Trung tãm huyện Bác Ái Xã Phước Đại L=1363,05m 2020-2021

 1839, ngày 
31/10/2019 

   14.974.286.923 14.974.286.923      14.777.914.969                          -   14.777.914.969      10.790.500.969    10.790.500.969 3.987.964.000 3.987.964.000

10 Đường đë bao chống sạt lở Sõng Sắt khu vực Tâ Lö xã Phước Đại Xã Phước Đại L=721,2m 2020-2021
 59, ngày 

13/01/2020 
   14.827.470.152 14.827.470.152      14.108.496.562    10.500.000.000      3.608.496.562    12.500.000.000    12.500.000.000 1.608.628.000 1.608.628.000

11 Đường giao thõng liën xã Phước Đại đi Phước Tãn, huyện Bác Ái Xã Phước Đại - 
 Xã Phước Tãn L=23,759m 2016-2023

 1201a,  ngày 
11/8/2020 

 186.953.681.060 186.953.681.060  186.953.681.060  186.953.681.060  172.825.976.000  172.825.976.000 10.332.000.000 10.332.000.000

12 Trung tãm Văn hóa, Thể thao xã Phước Thânh Xã Phước 
Thành

S =4200 m2 2022-2024
 1254,  ngây 

08/9/2021
1686, ngây 

     4.330.000.000 3.890.000.000     440.000.000             3.500.000.000      3.500.000.000      3.500.000.000      3.500.000.000 440.000.000 440.000.000

13
Thanh toán cõng trînh khi có quyết toán được duyệt (trong đó có cõng trînh: Xây
dựng mở rộng đường vâoTrung tãm huyện kết hợp với tõn tạo và phục dựng
Đồn Tâ Lö - xã Phước Đại) (phãn bổ sau)

Xã Phước Đại 500.000.000 500.000.000

V Thực hiện đầu tư      4.588.000.000            -                            -        4.588.000.000      4.129.200.000            -                            -        4.129.200.000      2.000.000.000            -                            -        2.000.000.000 10.351.571.000 0 10.351.571.000

Dự án chuyển tiếp      4.588.000.000            -                            -        4.588.000.000      4.129.200.000            -                            -        4.129.200.000      2.000.000.000            -                            -        2.000.000.000 2.000.000.000 0 2.000.000.000

14 Nhâ lâm việc kết hợp nhâ trực SSCĐ cho Ban CHQS xã Phước Tãn Xã Phước Tãn S = 250m2 2023-2024
 580, ngày 
29/3/2023 

     1.876.000.000 1.876.000.000      1.688.400.000      1.688.400.000         800.000.000 800.000.000        800.000.000 800.000.000

15 Xãy dựng Hội trường UBND xã Phước Tiến Xã Phước Tiến S =400m2 2023-2024
 735, ngày 
11/4/2023 

     2.712.000.000 2.712.000.000      2.440.800.000      2.440.800.000      1.200.000.000 1.200.000.000     1.200.000.000 1.200.000.000

Khởi cõng mới (phãn bổ sau) 8.351.571.000 8.351.571.000

B Vốn Chương trînh mục tiéu quốc gia 420.106.681.251 -        397.375.398.413 22.731.282.838   250.233.277.084 -        229.156.277.084 21.077.000.000   167.482.000.000 -        158.022.000.000 9.460.000.000     135.707.000.000 129.777.000.000 5.930.000.000

I Chương trînh MTQG giảm nghèo bền vững  102.930.691.071            -    102.930.691.071                          -      61.669.566.593            -      61.669.566.593                          -      44.563.000.000            -      44.563.000.000                          -   41.522.000.000 41.522.000.000 0

Thanh toán dự án hoân thânh    46.110.691.071            -      46.110.691.071                          -      43.794.566.593            -      43.794.566.593                          -      34.563.000.000            -      34.563.000.000                          -   9.022.000.000 9.022.000.000 0

1 Nãng cấp, cải tạo Trạm y tế xã Phước Thắng Xã Phước Thắng S=400 m2 2022-2024
 375 ngây 6/4/2021

1720, ngây 
15/9/2022 

3.834.000.000     3.834.000.000     3.834.000.000     3.834.000.000     -                      3.450.000.000     3.450.000.000     384.000.000 384.000.000

2
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi xã Phước Trung (Xãy dựng khối hiệu bộ, nhâ
đa năng vâ các phông chức năng)

Xã Phước Trung S = 662m2 2022-2024
 143, ngây 
25/10/2022 

4.000.000.000     4.000.000.000     4.000.000.000     4.000.000.000     -                      2.803.000.000     2.803.000.000     772.000.000 772.000.000

3
Trường Tiểu học Phước Trung B (Xây dựng 02 phòng học, các phòng chức
năng, nhâ đa năng, nhâ xe, nhâ vệ sinh) 

Xã 
Phước Trung S=600m2 2022-2024
 1756, ngây 
30/12/2021
1697, ngây 

7.000.000.000     7.000.000.000     6.650.000.000     6.650.000.000     -                      4.900.000.000     4.900.000.000     1.400.000.000 1.400.000.000

4
Trường Mầm non Phước Đại-Điểm trường Ma Hoa, Tâ Lú 2 (Xãy dựng 04
phông học, tường râo, nhâ để xe, nhâ vệ sinh, sãn vườn)

Xã Phước Đại S=535m2 2022-2024
 1959, ngây 
18/10/2022 

7.473.913.239          7.473.913.239 7.473.913.239     7.473.913.239     -                      5.230.000.000     5.230.000.000     1.500.000.000 1.500.000.000

5
Trường Mẫu giáo Phước Tiến-điểm Trà Co 1 ( Xây dựng phòng học và cổng
tường râo, sãn vườn)

Xã Phước Tiến L=120m 2022-2024
 289, ngây 
25/3/2021

1699, ngây 
1.586.806.238          1.586.806.238 1.575.262.934     1.575.262.934     -                      1.430.000.000     1.430.000.000     145.262.000 145.262.000

6
Trường Mẫu giáo Phước Tân (Xây mới nhà ăn cho học sinh; xây dựng các
phông học, cổng, tường râo, sãn vườn) 

Xã Phước Tãn S= 300m2 2023-2024
 89, ngây 
28/9/2022 

4.500.000.000          4.500.000.000 4.500.000.000     4.500.000.000     -                      4.050.000.000     4.050.000.000     450.000.000 450.000.000

7
Trường Mẫu giáo Phước Trung (Xây dựng 02 phòng học, khối hiệu bộ, sân
vườn, tường râo, nhâ ăn, bếp ăn...) 

Xã Phước Trung S=120m2 2022-2024
 101, ngây 
19/9/2022 

3.199.000.000          3.199.000.000 3.180.000.000     3.180.000.000     -                      2.860.000.000     2.860.000.000     309.000.000 309.000.000

8
Trường Mẫu giáo Phước Chính-điểm trường thôn Núi Rây (Xây dựng nhà ăn,
nhâ bếp)

Xã Phước Chính S=290m2 2022-2024
 1605, ngây 
30/11/2021
1696, ngây 

2.500.000.000          2.500.000.000 2.500.000.000     2.500.000.000     -                      1.950.000.000     1.950.000.000     550.000.000 550.000.000

Năng lực 
thiết kếDanh mục dự án Địa điểm xãy 

dựng

(Dự toán đã được Hội đồng nhãn dãn quyết định)

Đơn vị tính: Đồng

STT Số, ngây, tháng 
năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số (tất cả 
nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn Tổng số (tất cả 
nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn Tổng số (tất cả 
nguồn vốn)

Nguồn vốn

Kế hoạch vốn năm 2024

Thời gian 
KC-HT

Quyết định đầu tư dự án Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi cõng đến 31/12/2023 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Tổng số (tất cả 
nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

Biểu số 92/CK-NSNN
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Năng lực 
thiết kếDanh mục dự án Địa điểm xãy 

dựng

Đơn vị tính: Đồng

STT Số, ngây, tháng 
năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số (tất cả 
nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn Tổng số (tất cả 
nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn Tổng số (tất cả 
nguồn vốn)

Nguồn vốn

Kế hoạch vốn năm 2024

Thời gian 
KC-HT

Quyết định đầu tư dự án Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi cõng đến 31/12/2023 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023

Tổng số (tất cả 
nguồn vốn)

Chia theo nguồn vốn

9
Trường Mẫu Giáo Phước Hòa (Xây dựng Tường rào, phòng hội đồng, nhà bảo
vệ, sân, mái vòm khu hiệu bộ) và Trường TH Võ Thị Sáu (điểm Tà Lọt): Xây
dựng nhâ bảo vệ, sửa chữa nhâ vệ sinh 

Xã Phước Hôa S=360m2 2022-2024

 227, ngây 
26/01/2022
1721, ngây 
15/9/2022 

1.500.000.000          1.500.000.000 1.482.659.114     1.482.659.114     -                      1.350.000.000     1.350.000.000     132.659.000 132.659.000

10
Trung tãm văn hóa thể thao xã Phước Đại (Xãy dựng cổng, tường râo vâ sãn
vườn)

Xã Phước Đại S=2908m2 2022-2023
136, ngày 
14/9/2022

1.500.000.000          1.500.000.000 1.500.000.000     1.500.000.000     -                      1.350.000.000     1.350.000.000     150.000.000 150.000.000

11 Nhâ văn hóa thõn Bậc Rãy 1 xã Phước Bînh Xã Phước Bînh S =200 m2 2022-2023
 29, ngây 
25/3/2021

1695, ngây 
1.111.643.428     1.111.643.428     1.099.415.000     1.099.415.000     1.000.000.000     1.000.000.000     94.415.000 94.415.000

12
Đấu nối nhánh phụ mở rộng hệ thống trạm bơm tưới cho khu vực Chà Panh xã
Phước Hôa

Xã Phước Hôa L=2803m 2022-2024
 329, ngày 
29/3/2021 

1.466.393.147          1.466.393.147 1.359.316.306     1.359.316.306     -                      1.320.000.000     1.320.000.000     34.516.000 34.516.000

13 Nãng cấp đường liên xã Phước Tiến-Phước Tãn xã Phước Tãn
xã Phước Tiến

L=890m 2023-2024 326, ngày 02/3/202 5.000.000.000     5.000.000.000     4.500.000.000     -        4.500.000.000     -                      1.570.000.000     1.570.000.000     3.000.000.000 3.000.000.000

14 Nãng cấp, mở rộng hệ thống kënh mương thủy lợi Gia Ngheo xã Phước Bînh Xã Phước Bînh L=1537m 2022-2024
228, ngày 
26/01/2022
1769, ngày 

1.438.935.019          1.438.935.019 140.000.000        140.000.000        -                      1.300.000.000     1.300.000.000     100.148.000 100.148.000

Dự án chuyển tiếp 35.750.000.000   -        35.750.000.000   -                      17.875.000.000   -        17.875.000.000   -                      10.000.000.000   -        10.000.000.000   -                      16.000.000.000 16.000.000.000 0

15 Nãng cấp, cải tạo đường liên xã Phước Tãn-Phước Hôa xã Phước Tãn
xã Phước Hôa

L=4358m 2023-2025
255, ngày 
21/02/2023

35.750.000.000   35.750.000.000   17.875.000.000   -        17.875.000.000   -                      10.000.000.000   10.000.000.000   16.000.000.000 16.000.000.000

Khới cõng mới 21.070.000.000   -        21.070.000.000   -                      -                      -        -                      -                      -                      -        -                      -                      16.500.000.000 16.500.000.000 0

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo,

các xã đặc biệt khó khăn vûng bãi ngang, ven biển vâ hải đảo 21.070.000.000  -        21.070.000.000  -                      -                      -        -                      -                      -                      -        -                      -                      16.500.000.000 16.500.000.000 0

16 Trường Mầm non Phước Bînh (Xãy mới 02 phông học vâ các cõng trînh phụ) Xã Phước Bînh S=775 m2 2024-2025
 1061, ngày 
12/6/2023 

2.500.000.000     2.500.000.000     2.000.000.000 2.000.000.000

17 Trường Tiểu học Phước Bînh B (nãng cấp, cải tạo tường râo) Xã Phước Bînh S=494 m2  2024-2025 
 1062, ngày 
12/6/2023 

1.270.000.000     1.270.000.000     1.000.000.000 1.000.000.000

18 Hệ thống điện xã Phước Thắng (Ra khu sản xuất vâ khu tái định cư mới 4 thõn) Xã Phước 
Thắng

L=3.435m, 
TBA 

50kVA
 2024-2025 

 1081, ngày 
12/6/2023 

1.500.000.000     1.500.000.000     1.500.000.000 1.500.000.000

19
Trường mẫu giáo xã Phước Thắng (điểm trường thôn Ma Oai): Xây dựng khu
hiệu bộ, nhâ ăn, nhâ bếp 

Xã Phước 
Thắng S=770 m2  2024-2025 

 1082, ngày 
12/6/2023 

8.000.000.000     8.000.000.000     6.000.000.000 6.000.000.000

20 Trường Tiểu học Phước Tãn A (điểm trường thõn Đá Trắng) Xã Phước Tãn S=460 m2  2024-2025 
 1063, ngày 
12/6/2023 

1.200.000.000     1.200.000.000     1.000.000.000 1.000.000.000

21 Kënh bë tõng nhánh 03 cánh đồng Châ Panh, xã Phước Hôa Xã Phước Hôa L=1.217m  2024-2025 
 1079, ngày 
12/6/2023 

2.700.000.000     2.700.000.000     2.000.000.000 2.000.000.000

22
Trường Tiểu học Phước Trung A (Xây mới 03 phòng bộ môn, nhà vệ sinh, sân
vườn)

Xã Phước 
Trung

S=664 m2  2024-2025 
 1078, ngày 
12/6/2023 

1.900.000.000     1.900.000.000     1.400.000.000 1.400.000.000

23 Đường dãy trung áp, hạ áp vâ trạm biến áp 3 pha, xã Phước Trung Xã Phước 
Trung

L=3.617m, 
TBA 

50kVA
 2024-2025 

 1077, ngày 
12/6/2023 

2.000.000.000     2.000.000.000     -                      -        -                      1.600.000.000 1.600.000.000

II
Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi

 2024-2025  253.304.707.342            -    251.834.707.342      1.470.000.000  149.876.710.491            -    149.876.710.491                          -      95.909.000.000            -      95.849.000.000           60.000.000 70.755.000.000 70.755.000.000 0

II.1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh
hoạt  2024-2025    21.040.485.442            -      21.040.485.442                          -      18.936.436.898            -      18.936.436.898                          -      10.990.000.000            -      10.990.000.000                          -   4.600.000.000 4.600.000.000 0

Dự án chuyển tiếp    21.040.485.442            -      21.040.485.442                          -      18.936.436.898            -      18.936.436.898                          -      10.990.000.000            -      10.990.000.000                          -   4.600.000.000 4.600.000.000 0

1
Xây dựng hệ thống nước sinh hoạt tập trung tại các xã: Phước Bình, Phước
Trung, Phước Thắng, Phước Chính, Phước Tiến, Phước Tãn…

06 xã L=31.250m 2022-2024
2033, ngày 
28/10/2022

21.040.485.442   21.040.485.442    18.936.436.898 18.936.436.898 10.990.000.000   10.990.000.000 4.600.000.000 4.600.000.000

II.2 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dãn cư ở những nơi cần thiết 2022-2024      5.230.000.000            -        3.760.000.000      1.470.000.000      1.200.000.000            -        1.200.000.000                          -           910.000.000            -           910.000.000                          -   941.000.000 941.000.000 0

Dự án chuyển tiếp      5.230.000.000            -        3.760.000.000      1.470.000.000      1.200.000.000            -        1.200.000.000                          -           910.000.000            -           910.000.000                          -   941.000.000 941.000.000 0

2 Quy hoạch chi tiết các điểm dãn cư trën địa bân huyện Bác Ái Huyện Bác Ái 10 quy hoạch 2023-2024
739, ngày 
11/4/2023

1125, ngày 
5.230.000.000          3.760.000.000      1.470.000.000      1.200.000.000            -        1.200.000.000 910.000.000                910.000.000 941.000.000 941.000.000 0

III.3
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm
năng, thế mạnh của các vûng miền để sản xuất hâng hóa theo chuỗi giá trị 34.300.000.000   -        34.300.000.000   -                      -                      -        -                      -                      -                      -        -                      -                      9.004.000.000 9.004.000.000 0

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược
liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng

đồng bâo dãn tộc thiểu số vâ miền núi
34.300.000.000  -        34.300.000.000  -                      -                      -        -                      -                      -                      -        -                      -                      9.004.000.000 9.004.000.000 0

Khởi công mới (Dự án đầu tư xây dựng vùng trồng dược liệu quý) (phân bổ
sau)

34.300.000.000   -        34.300.000.000   -                      -                      -        -                      -                      -                      -        -                      -                      9.004.000.000 9.004.000.000 0

II.4
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công
của lĩnh vực dãn tộc

 112.078.408.271            -    112.078.408.271                          -      84.940.273.593            -      84.940.273.593                          -      50.530.000.000            -      50.530.000.000                          -   34.900.000.000 34.900.000.000 0

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống
trong vûng đồng bâo dãn tộc thiểu số vâ miền núi  112.078.408.271            -    112.078.408.271                          -      84.940.273.593            -      84.940.273.593                          -      50.530.000.000            -      50.530.000.000                          -   34.900.000.000 34.900.000.000 0

Thanh toán dự án hoân thânh    80.555.859.548            -      80.555.859.548                          -      72.500.273.593            -      72.500.273.593                          -      41.870.000.000            -      41.870.000.000                          -   26.000.000.000 26.000.000.000 0

3 Đường giao thõng xã Phước Thắng Xã Phước Thắng L=2318m 2022-2024
1946, ngày 
18/10/2022

14.816.159.726   14.816.159.726   13.334.543.753   13.334.543.753   7.810.000.000     7.810.000.000     1.000.000.000 1.000.000.000

4 Đường giao thõng xã Phước Tãn Xã Phước Tãn L=3343m 2022-2024
1777, ngày 
30/9/2022

12.621.962.845   12.621.962.845   11.359.766.561   11.359.766.561   6.920.000.000     6.920.000.000     4.400.000.000 4.400.000.000

5 Đường giao thõng xã Phước Thânh Xã Phước Thânh L=2571m 2022-2024
1793a, ngày 

30/9/2022
13.317.736.977   13.317.736.977   11.985.963.279   11.985.963.279   6.660.000.000     6.660.000.000     5.300.000.000 5.300.000.000

6 Đường giao thõng xã Phước Chính Xã Phước Chính L=3445m 2022-2024
1798, ngày 
30/9/2022

11.000.000.000   11.000.000.000   9.900.000.000     9.900.000.000     6.070.000.000     6.070.000.000     3.800.000.000 3.800.000.000

7 Đường giao thõng xã Phước Đại Xã Phước Đại L=2879m 2022-2024
1796a, ngày 

30/9/2022
7.000.000.000     7.000.000.000     6.300.000.000     6.300.000.000     3.500.000.000     3.500.000.000     2.800.000.000 2.800.000.000
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8 Đường giao thõng xã Phước Trung Xã Phước Trung L=2800m 2022-2024
1794a, ngày 

30/9/2022
9.800.000.000     9.800.000.000     8.820.000.000     8.820.000.000     4.910.000.000     4.910.000.000     3.900.000.000 3.900.000.000

9 Đường giao thõng xã Phước Tiến Xã Phước Tiến L=6059m 2022-2024
1792a, ngày 

30/9/2022
12.000.000.000   12.000.000.000   10.800.000.000   10.800.000.000   6.000.000.000     6.000.000.000     4.800.000.000 4.800.000.000

Dự án chuyển tiếp 13.100.000.000   -        13.100.000.000   -                      12.440.000.000   -        12.440.000.000   -                      8.660.000.000     -        8.660.000.000     -                      1.820.000.000 1.820.000.000 0

10 Lâm mới trục đường khu trung tãm hânh chính (Đường D2), xã Phước Thânh Xã Phước Thânh L=2.457m 2023-2024
396, ngày 
08/3/2023

4.000.000.000     4.000.000.000     4.000.000.000     4.000.000.000     2.560.000.000     2.560.000.000     640.000.000 640.000.000

11 Đường từ trạm Y tế đi kênh SN4 (đoạn chính), xã Phước Chính Xã Phước Chính L=1.125m 2023-2024
387, ngày 
06/3/2023

2.500.000.000     2.500.000.000     2.500.000.000     2.500.000.000     1.600.000.000     1.600.000.000     400.000.000 400.000.000

12 Đường giao thõng đi khu sản xuất cánh đồng Châ Panh xã Phước Hôa Xã Phước Hôa L=3.617m 2023-2024
315, ngày 
27/02/2023

6.600.000.000          6.600.000.000 5.940.000.000     5.940.000.000     4.500.000.000     4.500.000.000     780.000.000 780.000.000

Khởi cõng mới    18.422.548.723            -      18.422.548.723                          -                            -              -                            -                            -                            -              -                            -                            -   7.080.000.000 7.080.000.000 0

13 Đường dọc kênh Nam vâ kênh Nam Suối Gió (đoạn 2), xã Phước Chính Xã Phước Chính L=2.210m 2024-2025
620, ngày 
31/3/2023

4.922.548.723     4.922.548.723     -                      1.800.000.000 1.800.000.000

14 Đường nội đồng kẹp kënh Gia Ngheo (đường Đnđ 13-Đnđ14), xã Phước Bînh Xã Phước Bînh L=3.415m 2024-2025
1073, ngày 
12/6/2023

8.000.000.000     8.000.000.000     3.280.000.000 3.280.000.000

15
Bê tõng xi măng đường N1 phục vụ sản xuất cánh đồng mẫu lớn, xã Phước
Chính

Xã Phước Chính L=1.562m 2024-2025
962, ngày 
22/5/2023

5.500.000.000     5.500.000.000     -                      2.000.000.000 2.000.000.000

II.5 Dự án 5: Phát triển giáo dục đâo tạo nãng cao chất lượng nguồn nhãn lực    66.755.813.629            -      66.755.813.629                          -      34.900.000.000            -      34.900.000.000                          -      26.405.000.000            -      26.405.000.000                          -   17.363.000.000 17.363.000.000 0

Thanh toán dự án hoân thânh    38.112.813.629            -      38.112.813.629                          -      34.900.000.000            -      34.900.000.000                          -      26.405.000.000            -      26.405.000.000                          -   6.463.000.000 6.463.000.000 0

16
Trường PTDTBT TH Phước Đại A (Xây dựng 08 phòng học, các phòng chức
năng, thư viện, nhâ để xe, bảo vệ vâ nhâ cõng vụ giáo viën)

Xã 
Phước Đại S=1159m2 2022-2024
1548, ngày 
19/11/2021
1717, ngày 

11.000.000.000   11.000.000.000   9.900.000.000     9.900.000.000     7.815.000.000     7.815.000.000     2.000.000.000 2.000.000.000

17
Trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Linh, xã Phước Tân (Xây dựng 08 phòng
học bộ mõn vâ chức năng, nhâ đa năng, thư viện, nhâ bảo vệ; Hệ thống PCCC) 

Xã 
Phước Tãn S=1362m2 2022-2024
1515, ngày 
10/11/2021
1719, ngày 

11.000.000.000   11.000.000.000   9.900.000.000     9.900.000.000     8.030.000.000     8.030.000.000     1.870.000.000 1.870.000.000

18 Trường PTDTBT THCS Nguyễn Huệ (Xãy dựng nhâ đa năng, 06 phông học) Xã 
Phước Thânh S=600m2 2022-2024
2004, ngày 
21/10/2022

10.112.813.629   10.112.813.629   9.100.000.000     9.100.000.000     6.180.000.000     6.180.000.000     1.400.000.000 1.400.000.000

19 Trường PTDTBT TH Phước Thânh B (Xãy dựng nhâ đa năng, 06 phông học) Xã 
Phước Thânh S=854m2 2022-2024
1575, ngày 
26/11/2021
1718, ngày 

6.000.000.000     6.000.000.000     6.000.000.000     6.000.000.000     4.380.000.000     4.380.000.000     1.193.000.000 1.193.000.000

Khởi cõng mới 28.643.000.000   -        28.643.000.000   -                      -                      -        -                      -                      -                      -        -                      -                      10.900.000.000 10.900.000.000 0

20
Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh, xã Phước Bình (Xây dựng các phòng chức năng,
nhâ đa năng, khu hoạt động thể dục thể thao vâ nhâ ở cho học sinh bán trö) Xã Phước Bînh S=1.060m2 2024-2025

1071, ngày 
12/6/2023

7.500.000.000     7.500.000.000     2.500.000.000 2.500.000.000

21 Trường Tiểu học Phước Thắng (Xãy dựng phông học vâ các phông chức năng) Xã Phước 
Thắng S=764m2 2024-2025

1070, ngày 
12/6/2023

6.000.000.000     6.000.000.000     2.000.000.000 2.000.000.000

22
Trường PTDTBT THCS Lê Lợi xã Phước Thắng ( Xây dựng các phòng chức
năng, nhâ vệ sinh, nhâ để xe)

Xã Phước 
Thắng S=678m2 2024-2025

1069, ngày 
12/6/2023

6.000.000.000     6.000.000.000     2.500.000.000 2.500.000.000

23 Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Phước Hôa (Xãy mới các phông chức năng) Xã Phước Hôa S=975m2 2024-2025
1068, ngày 
12/6/2023

6.000.000.000     6.000.000.000     2.400.000.000 2.400.000.000

24 Trường tiểu học Phước Đại B (Xãy dựng tường râo vâ nhâ để xe...) Xã Phước Đại S=472m2 2024-2025
1074, ngày 
12/6/2023

3.143.000.000     3.143.000.000     1.500.000.000 1.500.000.000

II.6
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các
dãn tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch    10.800.000.000            -      10.800.000.000                          -        6.800.000.000            -        6.800.000.000                          -        5.070.000.000            -        5.010.000.000           60.000.000 2.851.000.000 2.851.000.000 0

Thanh toán dự án hoân thânh      6.800.000.000            -        6.800.000.000                          -        6.800.000.000            -        6.800.000.000                          -        5.070.000.000            -        5.010.000.000           60.000.000 1.661.000.000 1.661.000.000 0

25
Xây dựng điểm sáng văn hóa cơ sở các xã gắn với phát triển du lịch trên địa bàn
huyện

Huyện Bác Ái 2022-2024
1978, ngày 
19/10/2022

6.800.000.000     6.800.000.000     6.800.000.000     6.800.000.000     5.070.000.000     5.010.000.000     60.000.000          1.661.000.000 1.661.000.000

Khởi công mới (Công trình: Xây dựng khu du lịch sinh thái cộng đồng (100
hộ), xã Phước Hôa) 4.000.000.000     -        4.000.000.000     -                      -                      -        -                      -                      -                      -        -                      -                      1.190.000.000 1.190.000.000 0

26 Xãy dựng khu du lịch sinh thái cộng đồng (100 hộ), xã Phước Hôa Huyện Bác Ái 46 căn 2024-2025
1066, ngày 
12/6/2023

4.000.000.000     4.000.000.000     1.190.000.000 1.190.000.000

II.7
Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện
Chương trînh

     3.100.000.000            -        3.100.000.000                          -        3.100.000.000            -        3.100.000.000                          -        2.004.000.000            -        2.004.000.000                          -   1.096.000.000 1.096.000.000 0

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội
vâ đảm bảo an ninh trật tự vûng đồng bâo dãn tộc thiểu số vâ miền núi      3.100.000.000           -        3.100.000.000                         -        3.100.000.000           -        3.100.000.000                         -        2.004.000.000           -        2.004.000.000                         -   1.096.000.000 1.096.000.000 0

Thanh toán dự án hoân thânh      3.100.000.000            -        3.100.000.000                          -        3.100.000.000            -        3.100.000.000                          -        2.004.000.000            -        2.004.000.000                          -   1.096.000.000 1.096.000.000 0

27 Chuyển đổi số trong triển khai thực hiện Chương trînh Huyện Bác Ái Thiết bị 
CNTT

2022-2023
2169, ngày 
28/11/2022

3.100.000.000          3.100.000.000 3.100.000.000     3.100.000.000     2.004.000.000          2.004.000.000 1.096.000.000 1.096.000.000

III Chương trînh MTQG xãy dựng nõng thõn mới 63.871.282.838   -        42.610.000.000   21.261.282.838   38.687.000.000   -        17.610.000.000   21.077.000.000   27.010.000.000   -        17.610.000.000   9.400.000.000     23.430.000.000 17.500.000.000 5.930.000.000

Thanh toán dự án hoân thânh 38.718.282.838   -        17.610.000.000   21.108.282.838   38.687.000.000   -        17.610.000.000   21.077.000.000   27.010.000.000   -        17.610.000.000   9.400.000.000     5.930.000.000 0 5.930.000.000

1 Đường giao thõng nõng thõn xã Phước Đại Xã Phước Đại L=1250 m 2022-2023
135, ngày 
14/9/2022

     4.200.000.000      2.000.000.000      2.200.000.000 4.200.000.000     2.000.000.000     2.200.000.000     3.500.000.000     2.000.000.000          1.500.000.000 350.000.000 350.000.000

2 Đường giao thõng xã Phước Chính1 Xã Phước Chính L=1550 m 2022-2023
231, ngày 
14/9/2022

     3.500.000.000      1.500.000.000      2.000.000.000 3.500.000.000     1.500.000.000     2.000.000.000     2.300.000.000     1.500.000.000             800.000.000 600.000.000 600.000.000

3 Bë tõng kënh xã Phước Chính (Bë tõng kënh N6-3) Xã Phước Chính L= 3000m 2022-2023
230, ngày 
14/9/2022

     3.510.000.000      1.510.000.000      2.000.000.000 3.510.000.000     1.510.000.000     2.000.000.000     2.110.000.000     1.510.000.000             600.000.000 700.000.000 700.000.000

4 Bë tõng đường nối dâi khu Trâ Co 1 dọc theo sõng Trâ Co 2  xã Phước Tiến Xã Phước Tiến L=1790m 2022-2023
126, ngày 
14/9/2022

     3.500.000.000      1.500.000.000      2.000.000.000 3.500.000.000     1.500.000.000     2.000.000.000     2.100.000.000     1.500.000.000             600.000.000 550.000.000 550.000.000

5 Hệ thống điện khu dãn cư thõn Đá Bân xã Phước Tiến Xã Phước Tiến L=2000m, 
TBA50kVA

2022-2023
2025, ngày 
25/10/2022

     3.361.282.838      1.500.000.000      1.861.282.838 3.350.000.000     1.500.000.000     1.850.000.000     2.150.000.000     1.500.000.000             650.000.000 423.000.000 423.000.000
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6
Điện trung, hạ thế đường đi khu sản xuất Hành Rạc 2, các điểm giản dân Hành
Rạc 1, xã Phước Bînh

Xã Phước Bînh L=4000m, 
TBA50kVA

2022-2023
1983, ngày 
20/10/2022

     3.650.000.000      1.500.000.000      2.150.000.000 3.650.000.000     1.500.000.000     2.150.000.000     2.500.000.000     1.500.000.000          1.000.000.000 500.000.000 500.000.000

7 Đường giao thõng nõng thõn xã Phước Tãn Xã Phước Tãn L=1628m 2022-2023 90, ngày 28/9/2022      3.500.000.000      1.500.000.000      2.000.000.000 3.500.000.000     1.500.000.000     2.000.000.000     2.500.000.000     1.500.000.000          1.000.000.000 500.000.000 500.000.000

8
Bê tông xi măng các trục đường giao thông thôn Suối Lở và thôn Ma Rớ xã
Phước Thânh

Xã Phước Thânh L=1680m 2022-2023
148, ngày 
06/10/2022

     5.000.000.000      2.500.000.000      2.500.000.000 5.000.000.000     2.500.000.000     2.500.000.000     3.500.000.000     2.500.000.000          1.000.000.000 750.000.000 750.000.000

9
Bê tông hóa đường giao thông thôn Rã Giữa, xã Phước Trung đi Khu sản xuất
đập Hoc Roong (đoạn cấp phối)

Xã Phước Trung L=1350m 2022-2023
100, ngày 
26/9/2022

     3.500.000.000      1.500.000.000      2.000.000.000 3.480.000.000     1.500.000.000     1.980.000.000     2.350.000.000     1.500.000.000             850.000.000 560.000.000 560.000.000

10 Bë tõng hoá đường trục chính thõn Ma Oai, Ma Ty, Ha Lá Hạ, xã Phước Thắng Xã Phước Thắng L=2142m 2022-2023
350, ngày 
14/9/2022

     4.997.000.000      2.600.000.000      2.397.000.000 4.997.000.000     2.600.000.000     2.397.000.000     4.000.000.000     2.600.000.000          1.400.000.000 997.000.000 997.000.000

Khởi cõng mới 25.153.000.000   -        25.000.000.000   153.000.000        -                      -        -                      -                      -                      -        -                      -                      17.500.000.000 17.500.000.000 0

11 Bë tõng xi măng các trục đường khu dãn cư xã Phước Đại Xã Phước Đại L=1910m 2024-2025
1067, ngày 
12/6/2023

4.000.000.000          4.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000

12 Nãng cấp hệ thống thoát nước, chống ngập öng tại các khu dãn cư xã Phước Đại Xã Phước Đại L=5000m 2024-2025
1075, ngày 
12/6/2023

10.000.000.000      10.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000

13
Trường tiểu học Phước Đại B (Xây dựng các phòng học, phòng chức năng, sân
vườn vâ các hạng mục phụ trợ) Xã Phước Đại S=1.125m2 2024-2025

1067, ngày 
12/6/2023

11.153.000.000      11.000.000.000         153.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 0


